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I. Các câu hỏi lệnh SGK
Câu hỏi khám phá trang 60
Đáp án :
	Tên bệnh
	Nguyên nhân
	Biểu hiện

	Bệnh tụ huyết trùng ở lợn
	Do vi sinh vật (vi rus, vi khuẩn)
	Bỏ bữa, mệt mỏi, nghiến răng

	Bệnh cúm gà
	Môi trường sống không thuận lợi (quá nóng, quá lạnh)
	Sốt, chảy nước mắt, lông xù,…

	Bệnh lở mồng long móng
	Do vi sinh vật (vi rus, vi khuẩn)
	Xuất hiện nhiều mụn nước tại các chỗ da mỏng và lan dần ra

	Bệnh ghẻ ở chó
	Do động vật ký sinh (ve, rận,..)
	Ngứa ngáy, khó chịu



Câu 2 trang 60 phần khám phá
Đáp án: 
Phòng bệnh cho vật nuôi có vai trò phát triển chăn nuôi bền vững vì phòng bệnh tốt sẽ tạo ra môi trường thuận lợi, giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, giảm chi phí trị bệnh cho vật nuôi.
Câu  phần khám phá, trang 61 : Phòng, trị vật nuôi có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái
Đáp án
Phòng, trị bệnh cho vật nuôi có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe con người vì nó giúp hạn chế dịch bùng phát, ngăn chặn lây lan nguồn bệnh từ vật nuôi sang người.
II. Trắc nghiệm
1. Mức độ nhận biết
Câu 1. Đâu không phải biểu hiện của vật nuôi bị bệnh ?
A. Buồn ăn, chậm chạp, chán ăn, bỏ ăn
B. Sốt, chảy nước mắt
C. Kêu, chạy, nhảy ra khỏi chuồng
D. Ho, tiêu chảy
Câu 2. Vai trò của phòng trị bệnh trong chăn nuôi
A. Bảo vệ vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi
B. Bảo vệ động vật
C. Bảo vệ chuồng nuôi
D. Chăm lo sức khỏe cho vật nuôi
2. Mức độ hiểu
Câu 1. Đâu là bệnh không lây truyền từ vật nuôi sang người ?
A. Bệnh than, cúm gia cầm
B. bệnh Ebola, bệnh phong,
C. Bệnh dại
D. Bệnh tụ huyết trùng
Câu 2. Đâu là bệnh truyền nhiễm
A. Bệnh sơ gan
B. Bệnh tim mạch
C. Bệnh dịch tả châu phi
D. Bệnh đường tiết niệu
3. Mức độ vận dụng
Câu 1. Theo đánh giá của Tổ chức WHO, bệnh lây truyền từ động vật sang người khoảng bao nhiêu loại bệnh ?
A. Trên 51%		B. Trên 61%		C. Trên 71%		D.Trên 81%
III. Tự luận 
1. Mức độ nhận biết
Câu 1. Bệnh ở vật nuôi là gì ? 
Đáp án:
Bệnh là trạng thải không bình thường của vật nuôi. Khi vật nuôi bị bệnh thường có các biểu hiện như buồn bã, chậm chạm, chán ăn hoặc bỏ ăn, sốt, chảy nước mắt và nước mũi, họ tiêu chảy, bại liệt, xù lông,... Bệnh ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển của vật nuôi, bệnh nặng có thể gây chết.
Câu 2.  Trình bày vai trò của bệnh trong chăn nuôi
Đáp án : Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi
- Bảo vệ vật nuôi
Các biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi nhằm tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh và sự tiếp xúc của mầm bệnh với vật nuôi, tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Nhờ đó, bảo vệ vật nuôi trước các tác nhân gây bệnh, hạn chế ảnh hưởng xấu của bệnh đối với vật nuôi, giúp vật nuôi khoẻ mạnh, sinh trưởng, phát triển tốt.
- Nâng cao hiệu quả chăn nuôi
Bệnh làm cho vật nuôi chậm lớn; giảm sản lượng và chất lượng trứng, thịt, sữa; giảm giá sản phẩm chăn nuôi; tăng chi phí chăn nuôi (chi phí chữa bệnh cho vật nuôi, khử trùng, vệ sinh chuồng nuôi,...), do đó làm giảm hiệu quả chăn nuôi. Dịch bệnh có thể làm cho người chăn nuôi

bị thua lỗ.
Phòng bệnh tốt sẽ tạo ra môi trường thuận lợi, giúp vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, giảm chi phí trị bệnh cho vật nuôi. Nhờ đó giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững.
-  Bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường
Nếu không được phòng và trị bệnh tốt, bệnh ở vật nuôi có thể bùng phát thành dịch, gây ô nhiễm môi trường, làm mất cân bằng sinh thái. Bên cạnh đó, một số bệnh có thể lây truyền từ vật nuôi sang người, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.  
Việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi sẽ giúp hạn chế dịch bùng phát, ngăn chặn lây lan nguồn bệnh từ vật nuôi sang người, góp phần bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường sinh thái.
2. Mức độ hiểu
Câu 1. Bệnh ở vật nuôi gồm những loại nào ?
Đáp án:
· Dựa vào nguyên nhân gây bệnh:
· Bệnh do bản thần cơ thể sinh vật có khuyết tật như bị di truyền bẩm sinh hay rối loạn chức năng sinh lí.
· Bệnh do hoàn cảnh sống của sinh vật khắc nghiệt như môi trường quá nóng, quá lạnh, bị ngộ độc hay do không đù chất dinh dưỡng. Ví dụ: bệnh cảm lạnh, bệnh suy dinh dưỡng,...
· Bệnh do bị các sinh vật khác kí sinh. Ví dự bệnh giun đũa, bệnh ghẻ,...
· Dựa vào khả nâng lây truyền của bệnh:
· Bệnh không lây: 
· Bệnh nội khoa: 
· Bệnh ngoại khoa: 
· Bệnh truyền lây: 
· Bệnh truyển nhiễm: 
· Bệnh kí sinh trùng: 
3. Mức độ vận dụng
Câu 1. Một số loại bệnh thường gặp lây truyển từ động vật? Để phòng ngừa bệnh lầy truyễn từ động vật sang người cần chú ý gì?
Đáp án:
Một số loại bệnh thường gặp lây truyển từ động vật có thể kể đến như: bệnh than, cúm gia cầm, bệnh Ebola, bệnh phong, sốt Zika, giun xoắn, bệnh dại,...
Để phòng ngừa bệnh lầy truyễn từ động vật sang người cần chú ý thực hiện tốt một số vấn đẽ sau:
· Hạn chế tiếp xúc với động vật.
· Vệ sinh tay thường xuyên: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi bạn đến gần động vật, ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với chúng.
· Cần nhắc kĩ khi lựa chọn thú cưng: chọn mua thú cưng tại những cửa hàng uy tín, có giấy chứng nhận nguồn gốc và đã cho thú cưng tiêm phòng đầy đủ.
· [bookmark: _GoBack]Phòng ngừa muỗi hay côn trùng đốt: Sử dụng thuốc xịt côn trùng, mặc quần áo dài tay và dài chân khi đến nhũng nơi có nhiểu cầy cối, ẩm thấp,...
· Lưu ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm: chọn mua thực phẩm tươi sống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng quy tắc ăn chín uống sôi.
· Cẩn thận khi chọn địa điểm du lịch: Hãy tìm hiểu vể những bệnh lí phổ biến ở nhũng nơi bạn dự định sẽ đặt chần đến.
